
1 2026522040 Kim Hoàng Giang Hùng 08/09/1989 T20YDH1A 1.88 Y Nợ

2 2026522077 Phan Nhật Nam 17/07/1973 T20YDH1A 1.99 Y Nợ

3 2026522155 Ngô Thanh Tòng 29/04/1969 T20YDH1A 0 Y Nợ

4 2026522190 Thái Ngọc Phi 25/02/1984 T20YDH1A 0 Y Nợ

5 2027522005 Phan Thị Kim Ánh 19/09/1985 T20YDH1A 0.78 Y Nợ

6 2027522024 Nguyễn Lê Thanh Hà 18/08/1989 T20YDH1A 0 Y Nợ

7 2027522046 Huỳnh Nguyễn Triệu Huyên 07/12/1990 T20YDH1A 0 Y Nợ

8 2027522195 Nguyễn Thị Bé Út 15/09/1983 T20YDH1A 0.67 Y Nợ

9 2027522220 Phan Thị Kim Oanh 13/08/1974 T20YDH1A 1.99 Y Nợ

10 2026522012 Võ Chí Đạt 24/03/1990 T20YDH2A 1.88 Y Nợ

11 2026522102 Lý Minh Phụng 07/01/1986 T20YDH2A 1.88 Y Nợ

12 2026522108 Trần Vinh Quang 23/05/1984 T20YDH2A 1.55 Y Nợ

13 2026522175 Ngô Anh Tuấn 10/03/1985 T20YDH2A 1.89 Y Nợ

14 2027522021 Đặng Thị Hà 04/08/1985 T20YDH2A 0 Y Nợ

15 2027522221 Hồ Thị Thu Diễm 10/10/1984 T20YDH2A 1.88 Y Nợ

16 2026522202 Hoàng Phương Hải 26/08/1983 T20YDH3A 0 Y Nợ

17 2026522213 Tăng Văn Hoàng 20/05/1989 T20YDH3A 1.89 Y Nợ

18 2026522063 Nguyễn Trần Hoài Linh 14/04/1982 T20YDHB Nợ

19 2027522034 Nguyễn Thị Minh Hảo 25/11/1987 T20YDHB 1.33 Y Nợ Bảo lưu

20 2026712648 Nguyễn Thị Trân Châu 04/05/1993 T20DLL 0.78 Y Nợ

21 2026252677 Huỳnh Thị Nhi 23/04/1993 T20KDN 1 Y Nợ

22 2020263762 Huỳnh Thị Phương Thảo 14/09/1993 T20KDN 1.55 Y Nợ

23 2021624541 Nguyễn Xuân Phước 08/08/1992 T20XDC 1.22 Y Nợ

24 2021623645 Kpă Hoàng Minh Tiến 19/09/1990 T20XDC 0.55 Y Nợ

25 2020522876 Đặng Lê Kiều 22/07/1992 T20YDH 0.88 Y Nợ

26 2027522110 Đỗ Trần Hồng Quyên 01/02/1979 T20YDH1A 0 Y Nợ
Miễn HP1

B/S HP2, HP3

27 2027522159 Phan Thị Huyền Trang 25/12/1989 T20YDH3A 0 Y Nợ
Miễn HP1

B/S HP2, HP3




